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	BM.QLKHCN.01

	1. 
	Mẫu Phiếu đề xuất đề tài KHCN&ĐMST cấp Trường
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	TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
ĐƠN VỊ..........

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBM.TK.01

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20…


[bookmark: _Toc78214042]BẢNG THỐNG KÊ CHỈ SỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NĂM HỌC ……….
1. Chỉ số năng lực đội ngũ khoa học và công nghệ (KH&CN) (tính theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	Giảng viên (GV) cơ hữu
	GV hợp đồng ngắn hạn,
	Chỉ số năng lực đội ngũ

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	

	1
	Giáo sư
	5,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	2,0
	
	
	
	
	
	

	5
	Thạc sĩ
	1,0
	
	
	
	
	
	

	6
	Cử nhân/kỹ sư
	0,5
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	


Hướng dẫn: Cột 9 = cột 3*(1,0*cột 5 + 1,0*cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 )
2. Chỉ số sản phẩm KH&CN (tính trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh)) - trích công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.
	
TT
	Phân loại công trình NCKH


(2)
	Hệ
 số
	Số lượng

	
	
	
	Số công trình
	Chỉ số sản phẩm  KH&CN

	(1)
	
	(3)
	(4)
	(5)

	1 
	
Đề tài cấp Nhà nước

	Chủ nhiệm đề tài

	
2,0

	
	

	1. 
	
	Thành viên đề tài
	1,0
	
	

	2
	
Đề tài cấp Bộ
	Chủ nhiệm đề tài

	1,4
	
	

	2. 
	3. 
	Thành viên đề tài

	0,7
	
	

	3
	
Đề tài trọng điểm cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài

	0,8
	
	

	4. 
	
	Thành viên đề tài
	0,4
	
	

	4
	
Đề tài cấp trường
	Chủ nhiệm đề tài

	0,5
	
	

	5. 
	
	Thành viên đề tài
	0,25
	
	

	5
	Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm thay thế
	Chủ nhiệm đề tài

	0,2
	
	

	6. 
	
	Thành viên đề tài
	0,1
	
	

	6
	Sách chuyên khảo
	Chủ biên
	2,0
	
	

	7. 
	
	Thành viên
	1,0
	
	

	7
	Sách giáo trình
	Chủ biên
	1,5
	
	

	8. 
	9. 
	Thành viên
	0,75
	
	

	8
	Sách tham khảo
	Chủ biên
	1,0
	
	

	10. 
	11. 
	Thành viên
	0,5
	
	

	9
	Sách hướng dẫn
	Chủ biên
	0,5
	
	

	12. 
	
	Thành viên
	0,25
	
	

	10
	Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế  trong danh mục Web of Science và SCOPUS
	
	2,0
	
	

	11
	Bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế khác
	
	1,5
	
	

	12
	Bài báo đăng trên tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	
	1,0
	
	

	13
	Bài báo đăng trên tạp chí / tập san của cấp trường
	
	0,5
	
	

	14
	Báo cáo Hội thảo quốc tế
	
	1,0
	
	

	15
	Báo cáo Hội thảo Quốc gia
	
	0,5
	
	

	16
	Báo cáo Hội thảo cấp trường
	
	0,25
	
	

	17
	Các sản phẩm khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng, mang dấu ấn Trường đại học Thủ đô Hà nội
	
	(*)
	
	

	18
	Các tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, hội họa, tác phẩm âm nhạc
	
	(**)
	
	

	Tổng
	


(*) và (**) Do Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường quyết định hệ số quy đổi cụ thể đối với từng sản phẩm (tác phẩm).
· Hướng dẫn: Cột 5 = cột 3* cột 4.
LƯU Ý:
1. Chỉ tính các công trình công bố, xuất bản trong vòng 30/6/năm trước đến 30/6/năm sau;
2. Chỉ tính các bài báo, báo cáo khoa học có nội dung phù hợp với chuyên ngành giảng dạy và nghiên cứu (theo danh mục của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quy định tại thời điểm hiện hành).
3. Báo cáo khoa học tại các hội nghị hội thảo chỉ được tính định suất nếu đáp ứng yêu cầu: 1) Kỷ yếu hội nghị hội thảo đăng toàn văn báo cáo; 2) Có hội đồng biên tập kỷ yếu, xuất bản và nộp lưu chiểu sau ngày tổ chức hội nghị hội thảo. Nếu không thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện chỉ được tính 0,5 định suất.
4. Sách, giáo trình, bài giảng chỉ được tính khi đã xuất bản và nộp lưu chiểu;
5. Một công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo khoa học- mục 10 đến 16) có nhiều tác giả thì định suất được chia đều cho số tác giả.
3. Cách tính chỉ số KPI khoa học công nghệ 
- Chỉ số thực hiện KPI KHCN (viết tắt là K); 
- Số lượng sản phẩm KHCN được giao trong  năm học (viết tắt là S) 
+ S1: Số lượng công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành/kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế
+ S2a: Công bố khoa học quốc tế tại tạp chí trong danh mục WoS/Scopus
+ S2b: Công bố quốc tế tại tạp chí quốc tế khác
- Số lượng sản phẩm KHCN các đơn vị thực hiện được trong năm học tính đến 30/6 hàng năm (viết tắt là P):
+ P1: Số lượng công trình công bố trên các tạp chí chuyên ngành/kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế
+ P2a: Công bố khoa học quốc tế tại tạp chí trong danh mục WoS/Scopus
+ P2b: Công bố quốc tế tại tạp chí quốc tế khác
Công thức tính K như sau:
K= (P1/S1*20%)+(P2a/S2a*50%)+(P2b/S2b*30%)
Lãnh đạo đơn vị


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBM.LL.02

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:	Giới tính: 	
Ngày, tháng, năm sinh:	 Nơi sinh:		
Quê quán:	Dân tộc: 	
Học vị cao nhất:	Năm, nước nhận học vị:	
Chức danh khoa học cao nhất:	Năm bổ nhiệm: 	
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 		
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 	
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 			
Điện thoại liên hệ:  CQ: 	NR: ........................DĐ:	
Fax: 	E-mail: 	
Số CMND: 	 Ngày cấp: ...........................	Nơi cấp: 	
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: 	
Nơi đào tạo: 	
Ngành học:	
Nước đào tạo: 	 Năm tốt nghiệp: 	
Bằng đại học 2: 	 Năm tốt nghiệp: 	
1. Sau đại học
· Thạc sĩ chuyên ngành: 	 Năm cấp bằng:	
Nơi đào tạo: 	
· Tiến sĩ chuyên ngành: 	 Năm cấp bằng:	
Nơi đào tạo: 	
· Tên luận án: 	
	
	
	3. Ngoại ngữ:
	1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
	Mức độ sử dụng: ………………………
Mức độ sử dụng: ………………………
Mức độ sử dụng: ………………………


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. Các công trình khoa học đã công bố:
	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Các giáo trình, sách, tài liệu tham khảo
	TT
	Tên sách/giáo trình
	Năm công bố
	Nhà xuất bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Hướng dẫn Thạc sĩ/ NCS
	TT
	Tên đề tài
	Năm  bảo vệ
	Tên học viên/NCS
	Cơ sở đào tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Giải thưởng KHCN/ Chứng nhận sở hữu trí tuệ
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…………………., ngày …… tháng …..  năm 20……
	Xác nhận của cơ quan
	Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
   Đơn vị:…………………… 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BM.KH.03

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Năm học 2025-2026
1. Đăng ký đề xuất thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường
	TT
	Tên đề tài
	Cán bộ đăng kí 
Chủ nhiệm đề tài
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	



2. Đăng ký thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm
	TT
	Tên Sáng kiến
	Cán bộ thực hiện
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



3. Đăng ký tổ chức Hội nghị/hội thảo/ seminar
	TT
	Tên sự kiên
	Loại (*)
	Thời gian diễn ra
	Kinh phí (do HĐ Khoa duyệt)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng số sự kiện
	………. (2)
	Tổng số tiền:
	…………VNĐ (8)
	

	(*): Ghi rõ sự kiện thuộc loại: seminar, hội nghị, hội thảo cấp bộ môn, cấp khoa, cấp trường



4. Đăng ký tham dự hội thảo/ hội nghị của cán bộ
	TT
	Tên sự kiên
	Cán bộ thực hiện
	Thời gian diễn ra
	Kinh phí (do HĐ Khoa duyệt)
	Cán bộ thụ hưởng

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số cán bộ
	………..
	Tổng số tiền: 
	………….. VNĐ
	 



5. Đăng ký sản phẩm thương mại hóa/chuyển giao công nghệ
	TT
	Tên sản phẩm
	Cán bộ/tập thể sở hữu
	Đăng ký hình thức (**)
	Kinh phí (do HĐ Khoa duyệt)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số sản phẩm
	……….. (4)
	Tổng sô tiền: 
	………….VNĐ (10)
	 

	(**): đăng ký chuyển giao hoặc thương mại hóa



6. Đăng ký các hoạt động khác
	TT
	Tên hoạt động
	Nội dung
	Thời gian diễn ra
	Kinh phí (do HĐ Khoa duyệt)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số hoạt động
	……… (6)
	Tổng số tiền: 
	…………..VNĐ (12)
	 



7. Tổng hợp đăng ký hoạt động KH&CN
· Tổng số hoạt động KH&CN:…………………………………(tổng 1+2+3+4+5+6)
· Tổng số kinh phí hoạt động KH&CN của đơn vị:……………(tổng 7+8+9+10+11+12)

Hà Nội, ngày …….tháng ….. năm
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP BIỂU




2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘIBM.THKT.04

ĐƠN VỊ……………….
DANH SÁCH 
Đề nghị khen thưởng hoạt động khoa học và công  nghệ năm học ………

	



TT
	


Tên tập thể/ hoặc cá nhân
	Lý do khen thưởng
	Ghi chú (tên minh chứng)

	
	
	Hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch và có các sản phẩm KH&CN mang lại nhiều lợi ích cho Nhà trường
	Công bố KH&CN xuất sắc (đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science hoặc SCOPUS)
	Công bố KH&CN xuất sắc (tại các tạp chí được tính điểm lớn hơn hoặc bằng 01 điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước)
	Đóng góp khoa học (vượt định mức NCKH theo xếp loại A,B,C,D)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 
	
	
	
	
	


                               Ngày ….. tháng….. năm 20..
	Trưởng đơn vị
(Họ tên,chữ kí)
	Người lập biểu
(Họ tên,chữ kí)






TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘIBM.THKH.05

ĐƠN VỊ……………….
TỔNG HỢP KÊ KHAI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM HỌC…….


	STT
	Họ và tên
	Tên sản phẩm(đề tài, bài báo...)
	Thể loại
	Giờ đổi
	Tổng
	Định mức
	Giảm trừ
	Định mức
thực hiện
	Giờ dư
	Kết quả
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘIBM.QLKHCN-01.01


         KHOA (ĐƠN VỊ):…….....
                                       PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 202… - 202….
1. Tên đề tài:……………………………………………………………………………
2. Người thực hiện: - ………………………………..
                       - ……………………………….
                       -………………………………..
3. Mục tiêu:
4. Nội dung chính (cần nêu cụ thể đến từng phần, chương, mục…):
Nội dung 1: 
Công việc 1.1:
Công việc 1.2:
Nội dung 2: 
Công việc 2.1:
Công việc 2.2:
5. Sản phẩm và kết quả dự kiến:
5.1. Sản phẩm khoa học:
	- Báo cáo tổng kết:
- Bài báo:
5.2. Sản phẩm đào tạo:
	Hướng dẫn luận văn, khóa luận:
5.3. Sản phẩm ứng dụng: 
	Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng
6. Thời gian nghiên cứu dự kiến: (từ tháng 6/202…..  đến tháng 6/202….. )
7. Nhu cầu kinh phí dự kiến: …………………………………….
	
		Ngày ..... tháng ..... năm 202..
	                                                
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
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THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI.
	1
	Tên đề tài: 
	

	2
	Mã số: C20…-
Số Quyết định:

	
	
	
	

	3
	Thời gian thực hiện: …… tháng 
(Từ tháng 06/20….. đến tháng 5/20…..)

	
	

	4
	Kinh phí: …………. đồng.

	5
	Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: ……………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………….  		Nam/Nữ: ……..
Học hàm, học vị: …………………………
Chức danh khoa học: ……………………….
Đơn vị : …………………..	
Điện thoại: …………………….
Email: ………….……@daihocthudo.edu.vn

		

	

	6
	Thư ký đề tài
Họ và tên: ……………………………….……..
Ngày, tháng, năm sinh: ………….…..…..…….  		Nam/Nữ: ……..
Học hàm, học vị: ………………………………
Chức danh khoa học: ……………….………….
Đơn vị : 	
Điện thoại: Nhà riêng: ...................................	Mobile: ……………….…………….
E-mail: ……………@daihocthudo.edu.vn

		

	

	7
	Các cá nhân thực hiện đề tài (tối đa 07 người)

	TT
	Họ và Tên - Học hàm, học vị
	Đơn vị
	Chức danh nghiên cứu
(CN; TK; TVC, TV)

	1. 
	
	
	Chủ nhiệm

	2. 
	
	
	Thư ký

	3. 
	
	
	Thành viên chính

	
	….
	
	Thành viên


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
	8
	Mục tiêu của đề tài 
………………………………………………………………………..

	
	

	9
	Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài:
9.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
 9.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
9.2.1. Sự cần thiết, tính cấp bách của đề tài
9.2.2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 
	

	

	

	10
	Nội dung nghiên cứu của đề tài:
Nội dung 1: ……………………. 
Công việc 1: 	……
Công việc 2: 	………
Nội dung 2: ……………………. 
Công việc 1: 	……
Công việc 2: 	………                       
……………..

	
	

	11
	Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài:
11.1. Sưu tầm, dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu: 
	          …………………………………..
11.2. Hội thảo khoa học:
· Hội thảo 1: ………..
· Mục đích: ………..
· Yêu cầu: …………
·  Hội thảo 2: ……..
11.3. Khảo sát/điều tra thực tế: 

	
	

	12
	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu
	Kết quả phải đạt
	Thời gian
	Người
thực hiện

	1
	Xây dựng thuyết minh Đề tài
	Thuyết minh và phụ lục dự toán hoàn chỉnh, được phê duyệt.
	…./…
	CNĐT + …

	2
	Nội dung nghiên cứu: .
	
	

	2.1
	Nội dung 1: …….
	………….
	…/…
	

	2.2
	Nội dung 2: …….
	………….
	…/…
	

	……………………………………….

	3
	Hội thảo
	
	
	

	3.1
	Hội thảo 1: ………
	
	
	

	3.2
	Hội thảo 2: ………
	
	
	

	4
	Báo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu
	Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ các chuyên đề và cac seminar
	…/…
	


III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
	13
	Sản phẩm chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Ghi chú

	1
	Báo cáo khoa học tổng kết đề tài
	Được xây dựng và biên tập theo yêu cầu của báo cáo khoa học, đảm bảo phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu - ứng dụng thực nghiệm của đề tài. Các kết luận, kiến nghị cụ thể, rõ ràng trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu, nội dung và các yếu tố đăng ký tại thuyết minh đề tài.
	

	2
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài
	
	

	3
	Sản phẩm khác của đề tài 
	Theo nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu
	

	
	………..
	
	

	4
	Bài báo: ….
	
	Tạp chí …

	14
	Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
14.1. Lợi ích của đề tài:

14.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:


	


	

	15
	Dự toán kinh phí đề tài:
[bookmark: _35nkun2]15.1. Tổng kinh phí đề nghị: ............đ (Bằng chữ ..........)
15.2. Dự toán chi tiết kinh phí đề tài (theo phụ lục đính kèm)


  Ngày     tháng     năm 202 ..
	Phòng QLKHCN&HTPT
	    Trưởng đơn vị

         
	Chủ nhiệm đề tài







               Phòng Kế hoạch - Tài chính                                     Phê duyệt của BGH

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Kèm theo thuyết minh)
Tên đề tài:……………………………………………………………………………………………………..
Chủ nhiệm đề tài:……………….					Cấp quản lý:…………………………….
Quyết định phê duyệt đề tài số:………..				Thời gian thực hiện:……………………..
Hợp đồng thực hiện đề tài số:…………				Tổng kinh phí:……………………………
	TT
	Nội dung
	Người thực hiện
	Chức danh
	Đơn vị tính
	Dự toán kinh phí
	Kinh phí thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Năm 202…
	Năm 202…
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3=1x2
	4
	5=3-4
	6

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Công lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung 1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nội dung khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Điều tra, khảo sát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Văn phòng phẩm, vật tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	In ấn, tài liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hội thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hội đồng nghiệm thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày      tháng       năm 20
Hiệu trưởng	Trưởng phòng KH-TC	    Trưởng phòng QLKHCN&HTPT       Chủ nhiệm đề tài	     Lập biểu			
BM.QLKHCN-01.03



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…


HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Số: …/HĐ20…-KHCN...
- Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;
- Căn cứ quyết định số …../QĐ-ĐHTĐHN ngày ..…/…../20…. của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;
- Căn cứ nội dung và kinh phí được giao của Đề tài “…….”, mã số ……;
Các bên ký hợp đồng:
Bên A:  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 
- Do Ông ......................................... Chức vụ:......................................... làm đại diện
- Địa chỉ: .....................................................................................................................
- Điện thoại: …………………………
- Số tài khoản:…………………………tại…………………………………………..
Bên B:  Ông (Bà):……….…………….Đại diện nhóm nghiên cứu
- Địa chỉ/Đơn vị: .........................................................................................................
- Điện thoại……………………………Email: ................................
- Số tài khoản:…………………………tại…………………………………………..
- Danh sách nhóm nghiên cứu theo Phụ lục 1 của Hợp đồng.
[bookmark: _ftnref2]Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện.... 1 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:
Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện Đề tài
Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện Đề tài "..."2 theo các nội dung trong Thuyết minh Đề tài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).
Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.	
Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng
Thời gian thực hiện Đề tài là ……… tháng, từ tháng …… năm 20 ….. đến tháng ... năm 20 …….
Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề tài
1. Đề tài được thực hiện theo hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
2. Tổng kinh phí thực hiện Đề tài là ……… (bằng chữ……… ) chi tiết theo Phụ lục 2, trong đó:
- Kinh phí từ ngân sách nhà Trường:……………. (bằng chữ…..).
- Kinh phí từ nguồn khác: ……………. (bằng chữ…..)3.
3. Tiến độ cấp kinh phí: Tiến độ cấp kinh phí được ghi trong Thuyết minh phù hợp với quy định pháp luật.
4. Sản phẩm giao nộp: Bên B nộp cho bên A các sản phẩm sau:
a) Thuyết minh, các báo cáo tổng kết.
b) …………………………………………………….
c) Đĩa CD có lưu các báo cáo và tài liệu của đề tài.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;
b) Bố trí cho Bên B số kinh phí quy định tại Khoản 2 Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;
c) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có);
d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Đề tài của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;
đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện Đề tài theo Thuyết minh;
e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện Đề tài;
g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh;
h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;
i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;
k) Tiếp nhận kết quả thực hiện Đề tài, bàn giao kết quả thực hiện Đề tài cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;
l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của Đề tài và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện Đề tài (nếu có);
m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện Đề tài (nếu có) theo quy định hiện hành;
n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của Đề tài đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh;
b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;
c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí được giao khoán để thực hiện Đề tài;
d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng;
đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết;
e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả;
g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của Đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;
h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Đề tài theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc Đề tài. Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định pháp luật;
k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) cho tới khi có quyết định xử lý các tài sản đó của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;
m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo ủy quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);
n) Thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện Đề tài tại cơ quan thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật;
o) Công bố kết quả thực hiện Đề tài sau khi được Bên A cho phép;
p) Chủ nhiệm Đề tài cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong Đề tài và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện Đề tài theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);
q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện Đề tài;
r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện Đề tài theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;
s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan.
Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng
Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu.
2. Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
3. Bên B bị đình chỉ thực hiện Đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
4. Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật.
5. Bên A vi phạm một trong các điều kiện dẫn đến việc Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do:
a) Không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện Đề tài mà không có lý do chính đáng;
b) Không kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Bên B theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng
1. Đối với Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:
a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
b)Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách Trường đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà Trường .... 4 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc ….5 tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.
2. Đối với Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:
a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện Đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.
b) Trường hợp hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.
3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách Trường đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách Trường .... tổng kinh phí ngân sách đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc  ….6 tổng kinh phí ngân sách đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.
4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng7
1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho Đề tài được thực hiện theo quy định pháp luật.
2. Các sản phẩm vật chất của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.
Điều 8. Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của Đề tài.
2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hòa giải để giải quyết. Trường hợp không hòa giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Trọng tài để giải quyết (hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự).
Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 06 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản./.
                ĐẠI DIỆN BÊN A                                               BÊN B
                 HIỆU TRƯỞNG                                      (Ký, ghi rõ họ tên)
    (Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)              



 
 
1 Ghi hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hợp đồng thực hiện Đề án khoa học/Đề tài khoa học và công nghệ/Dự án khoa học và công nghệ/Dự án sản xuất thử nghiệm.
2 Ghi tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
3 Bỏ nội dung này đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có kinh phí từ nguồn khác
4,5,6 Các bên xác định mức bồi hoàn căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về mức xử lý trách nhiệm đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không hoàn thành.
[bookmark: _ftn8]7 Bỏ nội dung này đối với Đề tài không có tài sản nào được mua sắm bằng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.
[bookmark: _ftn9]

1

PHỤ LỤC 1
Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu
(Kèm theo Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 20…)
Số: …/HĐ20…-KHCN...

	TT
	Họ tên
	Nhiệm vụ
	Mã số thuế cá nhân
	Số tài khoản
	Mở tại
	Số ngày công
	Định mức ngày công
	Thành tiền
	Ký xác nhận

	A
	B
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5
	7

	1
	
	Chủ nhiệm
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Thành viên chính
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Thư ký
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Thành viên
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Kỹ thuật viên
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Chuyên gia
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	




PHỤ LỤC 2
Kinh phí thực hiện hợp đồng
(Kèm theo Hợp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 20…)
Số: …/HĐ20…-KHCN...


	TT
	Nội dung công việc
	Chức danh nghiên cứu
	Số ngày công
	Định mức ngày công
	Thành tiền
(đồng)

	
	
	(1)
	(3)
	(4)
	(5) =(3)*(4)

	
	Nghiên cứu ……..
	Chủ nhiệm đề tài
	….
	….
	….

	
	
	Thư ký, Thành viên chính
	….
	….
	….

	
	
	Thành viên….
	….
	….
	….

	
	Tổng cộng
	
	
	….



Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………
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	TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
KHOA :…………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…


BIÊN BẢN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BM.QLKHCN-01.04


NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
Thời gian: …… giờ,  ngày …../………./201……
Địa điểm:…………………………………………………………….
Thành phần:
- Chủ tọa: ………………………. - Chủ tịch Hội đồng Khoa
- Trợ lý Khoa: ………………………….. 
- Các Tổ trưởng chuyên môn
NỘI DUNG
Chủ tịch HĐ Khoa tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và phổ biến nội dung cuộc họp: 
- Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên theo đăng ký đầu năm học 20.. – 20….
- Kiểm tra, rà soát, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khác (nếu có)
1. Tiến độ thực hiện đề tài NCKH các cấp.
	STT
	Tên đề tài
	Chủ nhiệm đề tài
	Tiến độ thực hiện
	Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung
	Đánh giá chung

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


2. Về việc triển khai nhiệm vụ NCKH năm học 
…………………………………………………………………………………………
3. Kết luận:
	- Tổng số đề tài cấp cơ sở thực hiện đúng tiến độ:....
	- Tổng số đề tài cấp cơ sở thực hiện không đúng tiến độ:....
	- Bổ sung:................... đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu
	- Chỉnh sửa: .............. đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu
	Kết thúc cuộc họp vào hồi ……….giờ……. phút  ngày ……../………/201…...
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…..
              Trợ lý Khoa		                                           Chủ tịch HĐ Khoa
             (Họ tên, chữ kí)                                                                (Họ tên, chữ kí)
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI


[image: Ảnh có chứa biểu tượng, Nhãn hiệu, phù hiệu, Phông chữ

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]




ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
TÊN ĐỀ TÀI:...........................................................



BÁO CÁO TỔNG KẾT



Mã số:…………………………
Chủ nhiệm đề tài: ……………..





Hà Nội, 202..


QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT

1. Hình thức:
- Trình bày rõ ràng, dễ đọc.
- Bố trí cân đối giữa hình vẽ và chữ viết.
2. Định dạng:
- Khổ giấy: Trình bày theo khổ A4
- Kích thước lề:
+ Trái: 3 cm
+ Phải: 2 cm
+ Trên: 2 cm
+ Dưới: 2 cm
- Định dạng dòng: Single; 1,25 line.
- Font chữ: Cỡ chữ 13, Times New Roman, mã Unicode
- Đánh số trang: góc dưới, bên phải.
- Trình bày nội dung:
+ Mục lục (ghi 2 số)
+ Lời nói đầu
+ Nội dung
+ Tài liệu tham khảo (xếp theo thứ tự ABC tên tác giả)
+ Phụ lục (nếu có)
3. Ghi đề mục
- Chương chữ thường đậm (Chương 1, …..).
- Tên chương chữ in hoa.
- Tên đề mục chữ thường đậm.
- Cấp độ thứ tự các đề mục:
	Chương 1:, …
1.1 ; 1.2 ; 1.3, …
4.  Trình bày hình vẽ
Bố cục:
- Bố cục cân đối giữa chữ và hình.
- Hình và chữ xếp gần nhau trên cùng một trang để dễ đọc.
Kích thước hình vẽ:
- Hình nhỏ kích thước: (3cm-5cm x 3cm-5cm).
- Hình trung bình kích thước: (7cm-9cm x 5cm-7cm).
- Hình to: xếp hết theo chiều ngang (có căn lề).
Bố trí hình vẽ:
- Hình nhỏ xếp về phía bên phải; bên trái tương ứng ghi chữ bình thường.
- Hình trung bình cân giữa trang.
- Hình to xếp hết chiều ngang.
- Nếu có nhiều hình nhỏ, xếp hàng ngang tăng dần từ trái sang phải



	TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG KH-ĐT KHOA/ VIỆN


BM.QLKHCN-01.06


DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 
ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ
Tên đề tài: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mã số: C2025 – ......
Chủ nhiệm đề tài: ...................................................

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Cương vị trong HĐ

	1
	
	
	Chủ tịch 

	2
	
	
	Thư kí

	3
	
	
	Phản biện 1

	4
	
	
	Phản biện 2

	5
	
	
	Ủy viên 



	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI



   UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘIBM.QLKHCN-01.07

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

1. Họ và tên người đánh giá: ……………………………..
[bookmark: _Hlk186203383]2. Đơn vị: ……………………………………
3. Mã số: 
 Tên đề tài: 
Họ, tên chủ nhiệm đề tài: 
4. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường ĐHTĐ Hà Nội
5. Ngày họp: ………………
6. Địa điểm họp: …………………., Trường ĐHTĐ Hà Nội 
7. Quyết định thành lập Hội đồng số:       /QĐ-ĐHTĐHN ngày     /     /2025
8. Điểm đánh giá (tối đa 100.0 điểm):
	TT
	Các tiêu chuẩn đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, phương pháp tiếp cận và nghiên cứu (so với đã đăng ký trong thuyết minh đề tài)
	15
	

	2
	Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài
	15
	

	3
	Giá trị khoa học
(Tính mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển, v.v..)
	15
	

	4
	Giá trị ứng dụng
(Phát triển khoa học - công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, đào tạo nhân lực, phạm vi và mức độ ứng dụng…)
	15
	

	5
	Sản phẩm nghiên cứu, thông tin khoa học
(bài báo, ấn phẩm thông tin khoa học, vật mẫu…)
	20
	

	6
	Hiệu quả nghiên cứu
(Phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ…)
	10
	

	7
	Chất lượng báo cáo tổng kết đề tài  (Nội dung, hình thức; cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày…)
	05
	

	8
	Mức độ thực hiện các quy định về quản lý và quyết toán tài chính
	05
	

	
	Cộng:
	100,0
	


9. Ý kiến khác:
Hà Nội, ngày      tháng     năm 20…
              NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Hướng dẫn xếp loại:
- Xuất sắc: Từ 95 điểm trở lên
- Tốt: Từ 85 đến dưới 95 điểm
- Khá: Từ 70 đến dưới 85 điểm
- Đạt: Từ 50 đến dưới 70 điểm
- Không đạt: Dưới 50



	  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   BM.QLKHCN-01.08 


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHCN CẤP TRƯỜNG

1. Tên đề tài: …………………...................................................................…..
 Mã số:………………………………………………………………………..
Họ, tên chủ nhiệm đề tài: ………………………………………………….
2. Quyết định thành lập Hội đồng: Số: …/ QĐ-ĐHTĐHN, ngày….tháng...năm 20..
3. Ngày họp Hội đồng:  …./…. / 20...
Địa điểm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
4. Danh sách các thành viên Hội đồng:
……………………………………       Chủ tịch Hội đồng.
……………………………………       Uỷ viên Thư ký.
……………………………………       Uỷ viên phản biện 1.
……………………………………       Uỷ viên phản biện 2.
……………………………………       Uỷ viên Hội đồng.
Có mặt:…………  người.
Vắng mặt:………. người.
5. Khách mời dự: ................................................................
6. Người trình bày báo cáo:
Họ tên: ..............................................................................
Đơn vị công tác:.....................................................................
7. Nhận xét của các thành viên trong hội đồng
8. Kết quả đánh giá: 
-  Số phiếu phát ra: ............  Số phiếu hợp lệ:...........  Số phiếu không hợp lệ:.......
Kết quả đánh giá: (Ghi số phiếu đánh giá theo mức sau): 
Xuất sắc: ..............Tốt:............. Khá:.............Trung bình.......... Không đạt:..................
Điểm trung bình:……../5 = …………
- Xếp loại:.......................,     Đạt         Không đạt   
9. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:
* Kết luận: Các giá trị khoa học và ứng dụng
- Giá trị khoa học:
- Giá trị ứng dụng:
* Kiến nghị: 
- Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh: 
- Khả năng áp dụng, phát triển của đề tài:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG					    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG




XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ KHOA HỌC


BM.QLKHCN-01.09



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: …/HĐ20…-KHCN...
		
Căn cứ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN số: …/HĐ/… giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và ….., chủ nhiệm đề tài.
Chúng tôi gồm:
Bên A:  Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 
- Do Ông ............................... Chức vụ:.................................... làm đại diện
- Địa chỉ: ................................................
- Điện thoại: ………………………………
- Số tài khoản:………………………tại……………………………
Bên B:  Ông (Bà):……….……………………Đại diện nhóm nghiên cứu
- Địa chỉ/Đơn vị: ..................................................................
- Điện thoại: ……………………………Email: ....................................
- Số tài khoản:………………………tại………………………………
Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo các nội dung sau:
1. Phần thực hiện công việc
Bên B đã bàn giao cho Bên A sản phẩm của hợp đồng đạt yêu cầu 
(Chi tiết theo nội dung hợp đồng)
2. Kinh phí:   
Tổng giá trị theo hợp đồng	: ….. đồng  (Bằng chữ./.), trong đó: 
· Nguồn NSNN:…..
· Nguồn khác:….. (nếu có)
Giá trị quyết toán	    	: ….. đồng  (Bằng chữ./.)
· Số tiền bên B đã tạm ứng ….. đồng  (Bằng chữ……./.) 
· Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B: ….. đồng  (Bằng chữ……./.).
Hai bên ký biên bản này đồng ý nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đã ký kết. 
Thanh lý Hợp đồng này được lập thành 06 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       BÊN B
 HIỆU TRƯỞNG                                         	(Ký, ghi rõ họ tên)
       (Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)              


	    
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
ĐƠN VỊ…. 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…


BM.QLKHCN.02.01

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HỘI THẢO/HỘI NGHỊ/SEMINAR KHOA HỌC

Kế hoạch đã được duyệt  	Kế hoạch bổ sung 
Tên Hội thảo, hội nghị: ………….…………………………………………………...
…………………………………….…………………………………………………….
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn và phê duyệt hoạt động KH&CN của Nhà trường 
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động KH&CN, các đề án và kế hoạch tài chính 
(Ghi cụ thể số, ngày tháng ban hành)

1. Mục đích, yêu cầu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Thành phần và số lượng tham dự
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Nội dung chi tiết
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Thời gian và địa điểm
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Nguồn kinh phí
…………………………………………………………………………………………
6. Phân công thực hiện
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ                                                                 NGƯỜI ĐỀ XUẤT


PHÒNG QLKHCN&HTPT                                                      BAN GIÁM HIỆU
 


BM.QLKHCN.02.02

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TB-ĐHTĐHN
	Hà Nội, ngày      tháng    năm 201



THÔNG BÁO
V/v tổ chức Hội thảo/hội nghị …

1. Mục đích
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Thời gian và địa điểm
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Nội dung Hội thảo
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Thành phần tham dự
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Qui cách trình bày tham luận Hội thảo
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Sản phẩm của Hội thảo: Kỷ yếu/ Số TC đặc biệt/ Xuất bản KY ISBN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Thời hạn nộp, phương thức liên hệ


	     Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu VT, QLKHCN&HTPT.
	HIỆU TRƯỞNG











BM.QLKHCN.02.03


	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:         /QĐ-ĐHTĐHN
	
Hà Nội, ngày       tháng     năm 



QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thảo/Hội nghị cấp…… 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg  ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học ... - ... và Kế hoạch tổ chức Hội thảo/hội nghị khoa học của ......;
Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKHCN&HTPT.
[bookmark: _Toc512333824][bookmark: _Toc78214073]QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo/Hội nghị khoa học...  , gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo;
Điều 2. Ông (Bà) trưởng Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tổ chức tốt Hội thảo/Hội nghị khoa học. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ban Tổ chức tự giải thể;
Điều 3. Trưởng các đơn vị: QLKHCN&HTPT, ... và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 	HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;                                                                             
- Các đơn vị (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKHCN&HTPT.
             


DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
(Kèm theo Quyết đinh số:            /QĐ-ĐHTĐHN ngày        tháng   năm        )
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trách nhiệm
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ấn định danh sách này có ... người ./. 
                              

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC/HỘI NGHỊ BM.QLKHCN.02.04


Tên:………………
Thời gian:………………
Địa điểm:…………….

	Thời gian
	Nội dung

	...
	Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu 

	...
	Khai mạc

	...
	Báo cáo đề dẫn

	...
	Báo cáo: ... 

	...
	Báo cáo: ...

	...
	Giải lao

	...
	Báo cáo: ...

	...
	Báo cáo: ...

	.....
	Trao đổi, thảo luận

	...
	Tổng kết, bế mạc



TRƯỞNG BAN TỒ CHỨC




TÊN BÀI BÁO CÁO THAM LUẬNBM.QLKHCN.02.05

Tên tác giả

Tóm tắt
	Phần này nêu ý tưởng và nội dung tóm tắt của bài viết

Từ khóa: Từ khóa 1, từ khóa 2.. 
1. GIỚI THIỆU (ĐẶT VẤN ĐỀ)
Giới thiệu khái quát về vấn đề triển khai, nêu tổng quan tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề.
2. NỘI DUNG
Phương pháp, phương tiện, nội dung nghiên cứu đã thực hiện
3.  KẾT LUẬN 
Trình bày kết luận, giải pháp và kiến nghị của bài viết. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
2.
…

* Chú ý: Bài báo toàn văn đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ (Size) 12 thống nhất cho toàn bài, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, cách trên, cách dưới 2.5 cm, giãn dòng (Multiple) 1.25. Các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường viết theo quy định hiện hành của Nhà nước; các công thức, hình vẽ cần được viết theo các ký hiệu thông dụng; tên hình vẽ đặt dưới hình, tên bảng, biểu đồ đặt trên bảng. Khuyến khích các bài sử dụng chương trình LaTex với khoa học tự nhiên, công thức hóa học có thể dùng ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word. Bài báo phải có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt viết không quá 10 dòng. Tóm tắt tiếng Việt đặt sau tiêu đề bài báo và tên tác giả, tóm tắt tiếng Anh gồm cả tiêu đề bài báo đặt sau tài liệu tham khảo. Các tên nước ngoài được ghi bằng kí tự Latinh. Cuối bài có ghi rõ cơ quan công tác, số điện thoại, địa chỉ email của tác giả.





TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBM.QLKHCN.02.06

  PHÒNG QLKH&CN -HTPT                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢN NHẬN XÉT
(Dùng cho người phản biện bài viết hội thảo khoa học) 

Họ và tên người nhận xét: ………………………………………………..
Học hàm, học vị: …………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………….
Chuyên ngành: ……………………………………………………………
Tên bài viết nhận xét: …………………………………………………….
Đề nghị nhận xét theo các mục sau:
1. Ý nghĩa thời sự, cấp thiết:
…………………………………………………………………………
2. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu:
…………………………………………………………………………
3. Giá trị khoa học và thực tiễn:
…………………………………………………………………………
4. Những nội dung cần chỉnh, sửa (lỗi nhỏ có thể sửa ngay trên bản thảo)
………………………………………………………………………….
5. Đồng ý hay không đồng ý đăng:
………………………………………………………………………….

                                                          Hà Nội, ngày      tháng     năm 201…
                                                                   NGƯỜI NHẬN XÉT


	


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO/SEMINAR KHOA HỌCBM.QLKHCN.02.07

 (Năm 20....) 

1. Tên Hội nghị/ Hội thảo/Seminar:   
2. Địa điểm: 
3. Thời gian:  Bắt đầu ............................. Kết thúc: .............................. 
4. Chủ tịch Đoàn:
	TT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ

	1. 
	
	Chủ trì

	2. 
	
	Thành viên

	…
	
	


5. Nội dung các báo cáo tham luận và ý kiến thảo luận
6. Kết luận của Chủ trì Hội thảo/hội nghị/Seminar
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 20…         
	CHỦ TRÌ	THƯ KÝ









	
TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI
ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng      năm 202 


TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt  hồ sơ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường
Tên hội thảo/ hội nghị:………………………………………..

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
- Phòng Quản lý KHCN - HTPT

	NỘI DUNG TRÌNH

	Căn cứ Quyết định số …./QĐ-ĐHTĐHN ngày… tháng … năm 202.. của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Căn cứ Kế hoạch khoa học công nghệ năm học ……. của ……..;
Căn cứ danh mục các hoạt động Khoa học công nghệ năm 202… đã được phê duyệt
Đơn vị kính trình Ban Giám hiệu và Phòng Quản lý KHCN-HTPT thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Cấp Trường ………………………………………….
Hội thảo dự kiến tổ chức tháng ………………………. 
Hồ sơ trình gồm có:
1……………………………….
2………………………………
3………………………………………………..
Kính đề nghị  Phòng QLKHCN-HTPT trình BGH phê duyệt.
Trân trọng !


	HIỆU TRƯỞNG


Đỗ Hồng Cường

	PHÒNG QLKHCN&HTPT




	TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH




2

ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BM.QLKHCN.03-01

CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 


1. [bookmark: _Hlk191913409]Thông tin người thực hiện sáng kiến:
- Họ tên người thực hiện:
- Đơn vị:
2. Tên sáng kiến kinh nghiệm đề nghị xem xét: 

3. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Một trong các lĩnh vực sau
(1) Công tác Đảng - Đoàn thể; (2) Quản lý hành chính Nhà nước; (3) Y tế - Khoa học công nghệ; (4) Quản lý kinh tế - sản xuất kinh doanh;(5) Giáo dục và Đào tạo:  Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học cơ sở; Giáo dục Trung học phổ thông - Cao đẳng; (6) Lĩnh vực khác.
4. Thời gian thực hiện và bắt đầu áp dụng: 
- Thời gian thực hiện:
- Thời gian bắt đầu áp dụng:
5. Phạm vi triển khai, áp dụng:
6. Báo cáo chi tiết cụ thể các nội dung chính trong sáng kiến:[footnoteRef:1] [1:  Mục 6 được tối đa 15 điểm (theo Hướng dẫn chấm SKKN của Thành phố)] 

6.1. Lý do đề xuất sáng kiến (nêu rõ sự cần thiết và tính mới của sáng kiến)
6.2. Mục đích của sáng kiến
6.3. Nội dung các giải pháp/biện pháp của sáng kiến và áp dụng vào thực tế
6.3.1. Giải pháp/biện giáp 1: (tên giải pháp/biện pháp)
a) Nội dung giải pháp/biện giáp 1:
b) Áp dụng vào thực tế:
6.3.2. Giải pháp/biện giáp 2: (tên giải pháp/biện pháp)
a) Nội dung giải pháp/biện giáp 2:
b) Áp dụng vào thực tế:
(trình bày tương tự đối với các giải pháp/biện pháp tiếp theo)
7.  Đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến của sáng kiến
7.1 Đánh giá hiệu quả áp dụng của sáng kiến[footnoteRef:2] [2:  Mục 7.1 được tối đa 15 điểm] 

7.1.1. Hiệu quả về kinh tế: Ghi rõ hiệu quả kinh tế cụ thể: Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, giá trị làm lợi về kinh tế quy ra VNĐ…
7.1.2. Hiệu quả về văn hóa, xã hội: Ghi rõ hiệu quả về Văn hóa - Xã hội cụ thể: Cải thiện môi trường làm việc; nâng cao điều kiện an toàn lao động, điều kiện làm việc; giải quyết việc làm... do áp dụng sáng kiến mang lại.
7.1.3. Đảm bảo An ninh - Quốc phòng: Ghi rõ những tác động đến An ninh - quốc phòng (nếu có)
7.1.4. Hiệu quả trên các lĩnh vực khác (nếu có)
7.2. Đánh giá khả năng nhân rộng của sáng kiến:[footnoteRef:3]  [3:  Mục 7.2 được tối đa 40 điểm (trong đó Mục 7.2.1 tối đa 20đ, 7.2.2 tối đa 15đ, 7.2.3 tối đa 5đ)] 

7.2.1. Sáng kiến có ảnh hưởng tốt, có khả năng nhân rộng trong phạm vi công tác của tác giả:
7.2.2. Sáng kiến có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn Thành phố:
7.2.3. Sáng kiến có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn quốc:
[bookmark: _Hlk165973067]8. Đánh giá phạm vi áp dụng, ảnh hưởng của sáng kiến:[footnoteRef:4]  [4:  Mục 8 được tối đa 10 điểm] 

Khả năng ứng dụng vào thực tiễn, dễ hiểu và có thể ứng dụng một cách dễ dàng và đại trà trên toàn Thành phố: Số lượng, diện tích, thời gian, không gian, đối tượng, đơn vị đã áp dụng sáng kiến.
9.  Khả năng lan tỏa của sáng kiến:[footnoteRef:5] [5:  Mục 9 được tối đa 10 điểm] 

Danh sách tập thể, cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến trong phạm vi đơn vị/ xã, phường/quận, huyện/thành phố/toàn quốc: Ghi rõ tên, địa chỉ của tập thể, cá nhân đã tham gia áp dụng, có xác nhận của đơn vị áp dụng.
10. Cam kết:
Tôi xin cam kết Sáng kiến này do tôi nghiên cứu và thực hiện, không sao chép nội dung và kết quả của người khác (hoặc vi phạm bản quyền tác giả). Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng xét, công nhận sáng kiến các cấp về toàn bộ nội dung này./. 

	Trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

	Người báo cáo






BÁO CÁO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG BM.QLKHCN.03-02

 CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI


1. Thông tin về sáng kiến đề nghị xem xét:
- Tên sáng kiến:
- Mã số sáng kiến:
- Quyết định phê duyệt thực hiện:
- Người thực hiện sáng kiến:
- Đơn vị công tác:

2. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Một trong các lĩnh vực sau
(1) Công tác Đảng - Đoàn thể; (2) Quản lý hành chính Nhà nước; (3) Y tế - Khoa học công nghệ; (4) Quản lý kinh tế - sản xuất kinh doanh;(5) Giáo dục và Đào tạo:  Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học cơ sở; Giáo dục Trung học phổ thông - Cao đẳng; (6) Lĩnh vực khác.
3. Thời gian thực hiện: 
4. Thời gian bắt đầu áp dụng: 
5. Phạm vi triển khai, áp dụng:
6. Báo cáo chi tiết cụ thể các nội dung chính trong sáng kiến:[footnoteRef:6] [6:  Mục 6 được tối đa 15 điểm (theo Hướng dẫn chấm SKKN của Thành phố)] 

6.1. Lý do đề xuất sáng kiến (nêu rõ sự cần thiết và tính mới của sáng kiến)
6.2. Mục đích của sáng kiến
6.3. Nội dung các giải pháp/biện pháp của sáng kiến và áp dụng vào thực tế
6.3.1. Giải pháp/biện giáp 1: (tên giải pháp/biện pháp)
a) Nội dung giải pháp/biện giáp 1:
b) Áp dụng vào thực tế:
6.3.2. Giải pháp/biện giáp 2: (tên giải pháp/biện pháp)
a) Nội dung giải pháp/biện giáp 2:
b) Áp dụng vào thực tế:
(trình bày tương tự đối với các giải pháp/biện pháp tiếp theo)
7.  Đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến của sáng kiến
7.1 Đánh giá hiệu quả áp dụng của sáng kiến[footnoteRef:7] [7:  Mục 7.1 được tối đa 15 điểm] 

7.1.1. Hiệu quả về kinh tế: Ghi rõ hiệu quả kinh tế cụ thể: Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, giá trị làm lợi về kinh tế quy ra VNĐ…
7.1.2. Hiệu quả về văn hóa, xã hội: Ghi rõ hiệu quả về Văn hóa - Xã hội cụ thể: Cải thiện môi trường làm việc; nâng cao điều kiện an toàn lao động, điều kiện làm việc; giải quyết việc làm... do áp dụng sáng kiến mang lại.
7.1.3. Đảm bảo An ninh - Quốc phòng: Ghi rõ những tác động đến An ninh - quốc phòng (nếu có)
7.1.4. Hiệu quả trên các lĩnh vực khác (nếu có)
7.2. Đánh giá khả năng nhân rộng của sáng kiến:[footnoteRef:8]  [8:  Mục 7.2 được tối đa 40 điểm (trong đó Mục 7.2.1 tối đa 20đ, 7.2.2 tối đa 15đ, 7.2.3 tối đa 5đ)] 

7.2.1. Sáng kiến có ảnh hưởng tốt, có khả năng nhân rộng trong phạm vi công tác của tác giả:
7.2.2. Sáng kiến có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn Thành phố:
7.2.3. Sáng kiến có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn quốc:
8. Đánh giá phạm vi áp dụng, ảnh hưởng của sáng kiến:[footnoteRef:9]  [9:  Mục 8 được tối đa 10 điểm] 

Khả năng ứng dụng vào thực tiễn, dễ hiểu và có thể ứng dụng một cách dễ dàng và đại trà trên toàn Thành phố: Số lượng, diện tích, thời gian, không gian, đối tượng, đơn vị đã áp dụng sáng kiến.
9.  Khả năng lan tỏa của sáng kiến:[footnoteRef:10] [10:  Mục 9 được tối đa 10 điểm] 

Danh sách tập thể, cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến trong phạm vi đơn vị/ xã, phường/quận, huyện/thành phố/toàn quốc: Ghi rõ tên, địa chỉ của tập thể, cá nhân đã tham gia áp dụng, có xác nhận của đơn vị áp dụng.
10. Cam kết:
Tôi xin cam kết Sáng kiến này do tôi nghiên cứu và thực hiện, không sao chép nội dung và kết quả của người khác (hoặc vi phạm bản quyền tác giả). Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng xét, công nhận sáng kiến các cấp về toàn bộ nội dung này./. 

	Trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

	Người báo cáo











  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘIBM.QLKHCN.03-03

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Họ và tên người đánh giá: 
2. Đơn vị: 
3. Mã số: 
4. Tên sáng kiến: 
5. Họ, tên tác giả: 
6. Điểm đánh giá (tối đa 100.0 điểm):
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Đạt
	Không đạt
	Điểm

	1
	Hiệu quả áp dụng
	50
	
	
	

	
	Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo/cải tiến quy trình tác nghiệp/nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn/nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của ngành, lĩnh vực/góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội/ bảo vệ sức khỏe cộng đồng/ tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể/ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống (có minh chứng cụ thể).
	15
	
	
	

	
	Khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật, công nghệ) hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện an toàn lao động; cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi trường, sức khỏe con người) (có minh chứng cụ thể).
	15
	
	
	

	
	Có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ hiểu và có thể ứng dụng một cách dễ dàng và đại trà trên toàn thành phố.
	10
	
	
	

	
	Được cơ quan, đơn vị khác vận dụng vào công việc của mình đạt kết quả cao.
	10
	
	
	

	2
	Khả năng ứng dụng
	40
	
	
	

	
	Sáng kiến có ảnh hưởng tốt, có khả năng nhân rộng trong phạm vi công tác của tác giả.
	20
	
	
	

	
	Sáng kiến có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn thành phố.
	15
	
	
	

	
	Sáng kiến có khả năng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
	5
	
	
	

	3
	Hình thức
	10
	
	
	

	
	Trình bày đúng bố cục; câu văn rõ ràng, mạch lạc; từ ngữ sử dụng đảm bảo tính chính xác.
	5
	
	
	

	
	Bài viết phải có tối thiểu 15 trang. Bài viết được trình bày đúng kỹ thuật văn bản.
	5
	
	
	

	
	Đánh giá chung / Tổng điểm:
	100
	
	
	


4. Những góp ý cần điều chỉnh đối với các nội dung trên:
	
5. Kết luận[footnoteRef:11] (Chuyên gia đánh giá đồng ý hay không đồng ý cho tác giả gửi hồ sơ đề nghị xét sáng kiến thành phố) [11:  SKKN xếp loại đạt khi được 70 điểm trở len] 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025
              NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
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